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PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 31 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài thơ sau: 
 

 

LÊN THĂM NHÀ BÁC 
 

Lên thăm nhà Bác hôm nay 
 

Trắng ngần hoa huệ, hương bay dịu hiền 
 

Tưởng trong truyện cổ cảnh tiên 
 

Nhà sàn mát mẻ kề bên mặt hồ. 
 

Từng đàn con chép, con rô 
 

Tăm lay bóng nắng, nhớ giờ Bác ra. 
 

Hàng rào dâm bụt, đơm hoa 
 

Ngõ vào gợi nhớ quê nhà Bác xưa. 
 

Bật đèn, đài nói sớm trưa 
 

Tưởng như trong bức rèm thưa Bác ngồi... 
 

Hằng Phương 
 

 

II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Bác Hồ nuôi cá ở đâu? 
 
A. ở trong chậu cá cảnh. B. ở trong ao C. ở suối D. ở trong hồ 
 

2. Những loài hoa nào dưới đây được nhắc đến trong đoạn thơ? 
 

A. hoa huệ B. hoa dâm bụt 
 

C. hoa nhài D. hoa lan 
 

3. Trong đoạn thơ tác giả đã so sánh nhà Bác với: 
 

A. Truyện cổ tích   B. Truyện ngụ ngôn   C. Cảnh tiên 
 
4. Hãy viết 1 câu thể hiện những điều em biết quê hương của Bác Hồ: 
 

 
 

  



III. LUYỆN TẬP: 
 

Bài 1. Viết câu nêu hoạt động phù hợp với bức tranh:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… ………………………………………… 

 
 

Bài 2.  
a) Điền vào chỗ trống ch hay tr? 

 

Nhà em ….eo ảnh Bác Hồ 

Bên ….ên là một lá cờ đỏ tươi 

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười 

Bác nhìn các …áu vui ….ơi ….ong nhà. 

b. d hoặc gi 
 

…..ở dang ….ấu diếm ….ỗ dành giành ….ật 
 

Bài 3. Đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy vào [ ] 
 

Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó[ ] một con mèo và một con khỉ[ ] 

thông thường thì ba loài đó vốn chẳng ưa nhau[ ] không biết Bác dạy thế nào mà chúng 

lại quấn quýt nhau[ ] không hề trêu chọc hay cắn nhau bao giờ. 

 

Bài 4. Viết câu văn: 
Thể hiện tình cảm, sự biết ơn của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ: 
 
 
 
 
 


